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DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2022 NGÀNH TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTg ngày     tháng     năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại hình hoạt động
	Công suất (tấn/ngày)

	
	
	
	
	Thiết kế
	Thực tế

	1
	Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp
	Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	10.000
	600

	2
	Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn xử lý chất thải VN
	Xã Đa Phước, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
	Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)
	10.000
	5000

	3
	Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
	Chi nhánh Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (URENCO8), TP Hà Nội
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	5.000
	4.848

	4
	Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thuộc Công ty cổ phần Vietstar
	Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Công nghệ tái chế
	1.260
	1.800

	5
	Khu xử lý chất thải - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương
	Ấp 1 xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)
	1.200
	780

	6
	Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa
	Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
	Đốt chất thải
	1.000
	1.200

	7
	Khu xử lý chất thải rắn xã Vũ Oai, Hòa Bình
	Xã Vũ Oai, Hòa Bình, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
	Đốt chất thải
	900
	900

	8
	Khu xử lý chất thải rắn quận Ô Môn – Công ty TNHH MTV Ecotech Cần Thơ
	Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ
	Đốt chất thải
	714
	500

	9
	Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên của Công ty TNHH KBEC VINA
	Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	700
	850

	10
	Nhà Máy xử lý chất thải Sơn Tây thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ  môi trường Thăng Long
	Thôn An Sơn, xã Xuân Sơn, huyện Sơn Tây, TP Hà Nội
	Đốt chất thải
	700
	400

	11
	Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco11
	Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	597,28
	1200

	12
	Công ty Liên danh AE Thịnh Toàn
	Phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Đốt chất thải
	500
	500

	13
	Khu liên hợp xử lý CTR Nghi Yên tại xóm 4, xã Nghi Yên, Nghi Lộc
	Xã Nghi Yên, thị trấn Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải
	500
	500

	14
	Khu xử lý chất thải Xuân Sơn của Công ty THHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
	Thị trấn Xuân Sơn, TP Hà Nội
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	500
	1.037

	15
	Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình
	Thôn 1 Xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	500
	300

	16
	Khu xử lý chất thải rắn Cần Thơ (EB)
	Xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
	Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	400
	350

	17
	Nhà máy xử lý rác Thạnh Hoá - Long An của Công ty Tâm Sinh Nghĩa
	Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	400
	240

	18
	Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng
	Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	400
	400

	19
	Bãi rác Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
	Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
	Chôn lấp không hợp vệ sinh
	350
	172

	20
	Nhà máy xử lý rác thải Công ty TNHH  Xây dựng Thương Mại và Sản xuất Nam Thành
	Thôn Kiền Kiền, Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	350
	240

	21
	Bãi rác Bình Tú
	Xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Chôn lấp không hợp vệ sinh
	340
	300

	22
	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hoà, huyện Châu Thành
	Xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Đốt chất thải
	300
	300

	23
	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2
	Thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	300
	275

	24
	Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát
	Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	Đốt chất thải
	300
	250

	25
	Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Thạnh Đức
	Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải
	300
	50

	26
	Khu xử lý Tân Hưng
	Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải
	300
	250

	27
	Bãi rác thải xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc
	Ấp Lang Ông, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh, Đốt chất thải
	300
	140

	28
	Bãi tập kết, chôn lấp rác tạm mới thành phố Vĩnh Yên
	Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	260
	126

	29
	Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận
	Xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	250
	250

	30
	Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế - Khu xử lý chất thải Thủy Phương
	Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải
	250
	450

	31
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc - Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	250
	150

	32
	Nhà Máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt thuộc Hợp tác xã Thành Công
	Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội
	Đốt chất thải
	250
	160

	33
	Hố chôn lấp hợp vệ sinh (giai đoạn 2) thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hoà, huyện Châu Thành
	Xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	245
	245

	34
	Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh - Khu xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành
	Xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	245
	267

	35
	Nhà máy xử lý rác thải Túc Trưng
	Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai,
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)
	245
	100

	36
	Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam - Nhà máy phân loại xử lý chất thải rắn, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ
	Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)
	245
	180

	37
	Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đăk Lăk
	Số 01 Đào Duy Từ, Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	240
	270

	38
	Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
	Thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
	Đốt chất thải
	240
	200

	39
	Nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn
	Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đốt chất thải
	240
	80

	40
	Nhà máy xử lý rác Đập Đá - Công ty cổ phần môi trường Cửu Long
	Ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	240
	150

	41
	Công ty TNHH Song Nguyên
	Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP KonTum, tỉnh Kon tum
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)
	240
	70

	42
	Khu xử lý rác thải Tràng Lương
	Thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Đốt chất thải
	200
	200

	43
	Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn
	Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Đốt chất thải
	200
	200

	44
	Khu xử lý chất thải rắn Đồng Tâm thuộc Công ty cổ phần công nghệ cao Hòa Bình
	Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	Đốt chất thải
	200
	200

	45
	Khu xử lý rác thải Long Phước
	Xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	 
	200
	200

	46
	Nhà máy xử lý chất thải rắn TP. Đà Lạt
	Xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	 
	200
	200

	47
	Nhà máy xử lý rác thải Phương Thảo (CNC)
	Xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Đốt chất thải
	200
	200

	48
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa - Nhà máy xử lý rác Thủy Phương
	Tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)
	200
	200

	49
	Hố chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý rác thải Kênh 10, thành phố Châu Đốc
	Xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	200
	120

	50
	Hố chôn lấp hợp vệ sinh thuộc khu hạ tầng xử lý rác thải xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân
	Xã Phú Thạnh,  huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	200
	95

	51
	Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thi Q Bình
	Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	200
	120

	52
	Bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh số 3 - Vĩnh Long (Dự án đang xây dựng)
	Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	200
	200

	53
	Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành
	Xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Đốt chất thải
	200
	120

	54
	Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt
	Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải
	200
	150

	55
	Nhà máy xử lý rác Toàn Cầu
	Ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	 
	200
	150

	56
	Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre
	Xã Hữu Đinh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải
	200
	120

	57
	Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau
	Hòa Thanh, thành phố Cà Mau
	Chôn lấp không hợp vệ sinh, Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	200
	150

	58
	Nhà máy Chế biến phân hữu cơ từ rác thải
	Thôn Thiện Nộ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải
	200
	130

	59
	Công ty cổ phần Môi trường APT - Seraphin Hải  Dương
	Xóm 6, thôn Cổ  Chẩm, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	200
	200

	60
	Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang
	Khu Khe Giang, xã Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh
	Đốt chất thải
	200
	176

	61
	Khu liên hiệp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sp phân hữu cơ Thị xã La Gi
	Thôn Tân Lý, Xã Tân Bình, La Gi, tỉnh Bình Thuận
	Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế
	200
	70

	62
	Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa
	Số 1/74, Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Đốt chất thải
	200
	250

	63
	Nhà máy điện rác Hậu Giang
	Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải
	195
	195

	64
	Công ty cổ  phần  quản lý công trình đô  thị  Hải  Dương
	Thôn  Cổ Chẩm,  xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải
	183
	240

	65
	Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng
	Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Công nghệ tái chế
	160
	122

	66
	Bãi chôn lấp rác thải thành phố Bắc Giang
	Phường Đa Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	150
	150

	67
	Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Gia Bình Hồng Ngự
	Xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
	Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh
	150
	30

	68
	[bookmark: _GoBack]Bãi trung chuyển rác huyện Trà Ôn - Vĩnh Long
	Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	Chôn lấp không hợp vệ sinh
	150
	100

	69
	Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt tiêu huỷ thu nhiệt năng
	Thi trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đốt chất thải
	150
	75
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